
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 6
TRƯỜNG MẦM NON RẠNG ĐÔNG 10

KẾ HOẠCH CHĂM  SÓC GIÁO DỤC LỚP: CHỒI 2
TUẦN 01 - THÁNG 5/2025 (28/4/2025 – 29/4/2025)

NỘI DUNG THỨ HAI
28/4/2025

THỨ BA
29/4/2025

THỨ TƯ
30/4/2025

THỨ NĂM
1/5/2025

THỨ SÁU
2/5/2025

ĐÓN TRẺ -   Giới thiệu tranh ảnh các loại hoạt động ngày lễ

THỂ DỤC 
SÁNG

- Hô hấp: Gà gáy 
- Tay 3: tay thay nhau đưa thẳng lên cao. 
- Bụng 1: quay người sang 2 bên 
- Chân 4: Co từng chân 
- Bật 3: Chân trước chân sau

GIỜ HỌC GH1: Bật nhảy từ trên 
cao ( Cao 30 – 35 cm)
GH2: Cho trẻ làm quen 
bài thơ “Cầu vồng”

GH1: Kể chuyện 
“Tâm sự của vỏ 
hộp”
GH2:  Trẻ làm tập 
khám phá khoa học 
23

Nghỉ lễ Nghỉ lễ Nghỉ lễ

CHƠI 
TRONG LỚP

Góc Xây dựng: Xây công viên, xây Lăng Bác 
Góc Phân vai: trẻ chơi đóng vai gia đình, bác sĩ, biết phân vai chơi, thể hiện vai chơi, giao tiếp khi chơi…
Góc Tạo hình: vẽ tô màu phong cảnh quê hương.
Góc Âm nhạc: Vận động múa các bài hát về quê hương
Góc Làm quen với Toán: xếp đồ dùng, đồ chơi theo nhóm lớn và tách ra thành 2 nhóm  nhỏ.
Góc văn học: Tập kể chuyện với tranh phông, xếp theo trình tự, kể  chuyện sáng tạo bằng các nhân vật rối,…
Góc thư viện: Bé xem sách truyện về phong cảnh.



CHƠI 
NGOÀI 
TRỜI

TCVĐ: Chuuyền bóng, chơi bowling.
TCDG: Vuốt hột nổ”,” Chơi cà kheo”
Chơi tự do với các đồ chơi trong sân.

VỆ SINH
ĂN

NGỦ

Giờ ăn: Nhận biết ích lợi các bữa ăn, biết cần phải uống đủ nước
Giờ ngủ: Không dẫm lên chiếu gối khi vào chổ ngủ
Điều chỉnh giọng nói phù hợp với hoàn cảnh khi được nhắc nhở
Vệ sinh: Làm quen với một số kí hiệu thông thường trong nhà vệ sinh
GDVSRM: Bài 4: Em không sợ hãi khi đi chữa răng?

HOẠT 
ĐỘNG 
CHIỀU

Nghe hát các bài hát 
dân ca: Cò lã, Ru 
con, lý  cây bông...

Đọc các bài thơ đã 
học



TUẦN 02 - THÁNG 5/2025 (5/5/2025 – 9/5/2025)

NỘI DUNG THỨ HAI 
5/5/2025

THỨ BA 
6/5/2025

THỨ TƯ 
7/5/2025

THỨ NĂM 
8/5/2025

THỨ SÁU  
9/5/2025

ĐÓN TRẺ -Trò chuyện về một số thói quen tốt cho sức khỏe trong những ngày nắng nóng
-Trao đổi với phụ huynh sức khỏe ,ăn uống của bé khi đi học lại sau kì nghỉ

THỂ DỤC SÁNG - Hô hấp: Gà gáy 
- Tay 3: tay thay nhau đưa thẳng lên cao. 
- Bụng 1: quay người sang 2 bên 
- Chân 4: Co từng chân 
- - Bật 3: Chân trước chân sau

GIỜ HỌC GH1: Trò chuyện 
về đất nước Việt 
Nam 
GH2: Nghe nhạc” 
Việt Nam Ơi”

GH1: Chuyền bóng 
qua đầu, qua chân
GH2: Trải nghiệm 
“Làm hoa quả dầm 
sữa chua”

GH1: Vẽ lá cờ 
Việt Nam
GH2: VĐTN bài 
hát “Việt Nam 
Ơi”

GH1: KC "Thánh 
Gióng"
GH2:TN Hạt muối 
nhảy múa

GH1: Ôn đo độ dài 1 
vật bằng 1 đơn vị đo
GH2: Thực hiện tập                                     
“Bé làm quen với 
chữ viết ”  trang 32

CHƠI TRONG 
LỚP

Góc Xây dựng: Xây công viên, xây Lăng Bác 
Góc Phân vai: trẻ chơi đóng vai gia đình, bác sĩ, biết phân vai chơi, thể hiện vai chơi, giao tiếp khi 
chơi…
Góc Tạo hình: vẽ tô màu phong cảnh quê hương.
Góc Âm nhạc: Vận động múa các bài hát về quê hương
Góc Làm quen với Toán: xếp đồ dùng, đồ chơi theo nhóm lớn và tách ra thành 2 nhóm  nhỏ.
Góc văn học: Tập kể chuyện với tranh phông, xếp theo trình tự, kể  chuyện sáng tạo bằng các 
nhân vật rối,…
Góc thư viện: Bé xem sách truyện về phong cảnh.

CHƠI NGOÀI 
TRỜI

TCVĐ: Chuuyền bóng, chơi bowling.
TCDG: Vuốt hột nổ”,” Chơi cà kheo”



Chơi tự do với các đồ chơi trong sân.

VỆ SINH
ĂN

NGỦ

Giờ ăn: Nhận biết ích lợi các bữa ăn, biết cần phải uống đủ nước
Giờ ngủ: Không dẫm lên chiếu gối khi vào chổ ngủ
Điều chỉnh giọng nói phù hợp với hoàn cảnh khi được nhắc nhở
Vệ sinh: Làm quen với một số kí hiệu thông thường trong nhà vệ sinh
GDVSRM: Bài 4: Em không sợ hãi khi đi chữa răng?

HOẠT ĐỘNG 
CHIỀU

Nghe nhạc” Việt 
Nam Ơi”

- Hát múa theo nhạc 
các bài hát về Đất 
nước

Đọc thơ:  Đọc các bài 
thơ đã học 

Trẻ xem tivi về cảnh 
quang đất nước

Đọc thơ “Đồng 
lúa”



TUẦN 03 - THÁNG 5/2025 (12/5/2025 – 16/5/2025)

NỘI DUNG THỨ HAI 
12/5/2025

THỨ BA 
13/5/2025

THỨ TƯ 
14/5/2025

THỨ NĂM 
15/5/2025

THỨ SÁU 
16/5/2025

ĐÓN TRẺ -Trò chuyện về một số thói quen tốt cho sức khỏe trong những ngày nắng nóng
-Trao đổi với phụ huynh sức khỏe ,ăn uống của bé khi đi học lại sau kì nghỉ

THỂ DỤC SÁNG - Hô hấp: Gà gáy 
- Tay 3: tay thay nhau đưa thẳng lên cao. 
- Bụng 1: quay người sang 2 bên 
- Chân 4: Co từng chân 
- - Bật 3: Chân trước chân sau

GIỜ HỌC GH1: PTCĐ quê 
hương
GH2:Nghe hát 
“Quê hương tươi 
đẹp”

GH1: Trèo lên 
xuống bật cao
GH2:Đọc thơ “Về 
quê”

GH1 Vẽ "Cảnh đẹp 
quê hương"
GH2: Thơ: Ảnh 
Bác

GH1: KC "Sự tích 
Hồ Gươm"
GH2:Nặn phao bơi

GH1: Ôn tách gộp 
trong phạm vi 5
GH2:TN Những 
viên kẹo màu sắc

CHƠI TRONG LỚP Góc Xây dựng: Xây công viên, xây Lăng Bác 
Góc Phân vai: trẻ chơi đóng vai gia đình, bác sĩ, biết phân vai chơi, thể hiện vai chơi, giao tiếp khi 
chơi…
Góc Tạo hình: vẽ tô màu phong cảnh quê hương.
Góc Âm nhạc: Vận động múa các bài hát về quê hương
Góc Làm quen với Toán: xếp đồ dùng, đồ chơi theo nhóm lớn và tách ra thành 2 nhóm  nhỏ.
Góc văn học: Tập kể chuyện với tranh phông, xếp theo trình tự, kể  chuyện sáng tạo bằng các nhân 
vật rối,…
Góc thư viện: Bé xem sách truyện về phong cảnh.

CHƠI
NGOÀI TRỜI

TCVĐ: Chuuyền bóng, chơi bowling.
TCDG: Vuốt hột nổ”,” Chơi cà kheo”
Chơi tự do với các đồ chơi trong sân.



VỆ SINH
ĂN

NGỦ

Giờ ăn: Nhận biết ích lợi các bữa ăn, biết cần phải uống đủ nước
Giờ ngủ: Không dẫm lên chiếu gối khi vào chổ ngủ
Điều chỉnh giọng nói phù hợp với hoàn cảnh khi được nhắc nhở
Vệ sinh: Làm quen với một số kí hiệu thông thường trong nhà vệ sinh
GDVSRM: Bài 4: Em không sợ hãi khi đi chữa răng?

HOẠT ĐỘNG CHIỀUHát “Quê 
hương tươi 
đẹp”

Đọc thơ “Về quê” Cho bé xem cảnh quê 
hương

Thơ: Ảnh Bác Dán hình ảnh cảnh 
quê hương



TUẦN 04 - THÁNG 5/2025 (19/5/2025– 23/5/2025)

NỘI DUNG THỨ HAI 
19/5/2025

THỨ BA 
20/5/2025

THỨ TƯ 
21/5/2025

THỨ NĂM 
22/5/2025

THỨ SÁU 
23/5/2025

ĐÓN TRẺ -Trò chuyện về một số thói quen tốt cho sức khỏe trong những ngày nắng nóng
-Trao đổi với phụ huynh sức khỏe ,ăn uống của bé khi đi học lại sau kì nghỉ

THỂ DỤC SÁNG- Hô hấp: Gà gáy 
- Tay 3: tay thay nhau đưa thẳng lên cao. 
- Bụng 1: quay người sang 2 bên 
- Chân 4: Co từng chân 
- - Bật 3: Chân trước chân sau

GIỜ HỌC GH1: PTCĐ Bác Hồ                                  
GH2: Xé và dán hoa 
mừng sinh nhật Bác 

GH1: Chạy chậm 
60-80m 
GH2:Đọc 
thơ”Làng em 
buổi sáng”

GH1: Vẽ lăng Bác           
GH2: Nghe bài 
“Đêm qua em mơ 
gặp Bác Hồ” 

GH1: Kể chuyện "Sự 
tích hạt lúa"           
GH2: Dạy trẻ kỹ 
năng đội mũ bảo 
hiểm đúng cách

GH1:Tách 1 nhóm 
thành 2 nhóm nhò
GH2:Xé dán đuôi 
diều 

CHƠI TRONG 
LỚP

Góc Xây dựng: Xây công viên, xây Lăng Bác 
Góc Phân vai: trẻ chơi đóng vai gia đình, bác sĩ, biết phân vai chơi, thể hiện vai chơi, giao tiếp khi 
chơi…
Góc Tạo hình: vẽ tô màu phong cảnh quê hương.
Góc Âm nhạc: Vận động múa các bài hát về quê hương
Góc Làm quen với Toán: xếp đồ dùng, đồ chơi theo nhóm lớn và tách ra thành 2 nhóm  nhỏ.
Góc văn học: Tập kể chuyện với tranh phông, xếp theo trình tự, kể  chuyện sáng tạo bằng các nhân 
vật rối,…
Góc thư viện: Bé xem sách truyện về phong cảnh.

CHƠI
NGOÀI TRỜI

TCVĐ: Chuuyền bóng, chơi bowling.
TCDG: Vuốt hột nổ”,” Chơi cà kheo”



Chơi tự do với các đồ chơi trong sân.

VỆ SINH
ĂN

NGỦ

Giờ ăn: Nhận biết ích lợi các bữa ăn, biết cần phải uống đủ nước
Giờ ngủ: Không dẫm lên chiếu gối khi vào chổ ngủ
Điều chỉnh giọng nói phù hợp với hoàn cảnh khi được nhắc nhở
Vệ sinh: Làm quen với một số kí hiệu thông thường trong nhà vệ sinh
GDVSRM: Bài 4: Em không sợ hãi khi đi chữa răng?

HOẠT ĐỘNG 
CHIỀU

Nghe hát các bài 
hát đã học

Trò chuyện cùng trẻ 
về Bác Hồ

Trẻ đọc thơ “Ảnh 
Bác”

Trẻ xem phim tài liệu 
về Bác Hồ

Dán hình ảnh 
Bác Hồ



TUẦN 05 - THÁNG 5/2025 (26/5/2025– 30/5/2025)

NỘI DUNG THỨ HAI 
26/5/2025

THỨ BA 
27/5/2025

THỨ TƯ 
28/5/2025

THỨ NĂM 
29/5/2025

THỨ SÁU 
30/5/2025

ĐÓN TRẺ -Trò chuyện về một số thói quen tốt cho sức khỏe trong những ngày nắng nóng
-Trao đổi với phụ huynh sức khỏe ,ăn uống của bé khi đi học lại sau kì nghỉ

THỂ DỤC SÁNG- Hô hấp: Gà gáy 
- Tay 3: tay thay nhau đưa thẳng lên cao. 
- Bụng 1: quay người sang 2 bên 
- Chân 4: Co từng chân 
- - Bật 3: Chân trước chân sau

GIỜ HỌC GH1: PTCĐ Mùa hè 
của bé
GH2:Dạy hát "Mùa 
hè đến"     

GH1: Bật xa 25 
cm – Đi theo 
đường dích dắc 
GH2:Trẻ nghe 
bài hát "Mưa hè" 

GH1: Nặn ông 
mặt trời            
GH2: Cho trẻ làm 
quen bài thơ 
“Sáng ngày hè” 

GH1: Truyện "mùa 
hè ý nghĩa"
GH2:TN Cơn mưa 
mùa hè

GH1: Ôn chắp ghép 
hình GH2: Nghe hát: 
Em đi trong tươi 
xanh

CHƠI TRONG 
LỚP

Góc Xây dựng: Xây công viên, xây Lăng Bác 
Góc Phân vai: trẻ chơi đóng vai gia đình, bác sĩ, biết phân vai chơi, thể hiện vai chơi, giao tiếp khi 
chơi…
Góc Tạo hình: vẽ tô màu phong cảnh quê hương.
Góc Âm nhạc: Vận động múa các bài hát về quê hương
Góc Làm quen với Toán: xếp đồ dùng, đồ chơi theo nhóm lớn và tách ra thành 2 nhóm  nhỏ.
Góc văn học: Tập kể chuyện với tranh phông, xếp theo trình tự, kể  chuyện sáng tạo bằng các nhân 
vật rối,…
Góc thư viện: Bé xem sách truyện về phong cảnh.

CHƠI
NGOÀI TRỜI

TCVĐ: Chuuyền bóng, chơi bowling.
TCDG: Vuốt hột nổ”,” Chơi cà kheo”



Chơi tự do với các đồ chơi trong sân.

VỆ SINH
ĂN

NGỦ

Giờ ăn: Nhận biết ích lợi các bữa ăn, biết cần phải uống đủ nước
Giờ ngủ: Không dẫm lên chiếu gối khi vào chổ ngủ
Điều chỉnh giọng nói phù hợp với hoàn cảnh khi được nhắc nhở
Vệ sinh: Làm quen với một số kí hiệu thông thường trong nhà vệ sinh
GDVSRM: Bài 4: Em không sợ hãi khi đi chữa răng?

HOẠT ĐỘNG 
CHIỀU

Nghe hát các bài 
hát về mùa hè

Trò chuyện cùng trẻ 
về mùa hè

Ôn lau mặt Trẻ xem phim kỹ 
năng khi đi chơi với 
ba mẹ

Hát các bài hát 
đã học


